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STT Tên hàng hóa Tên thương mại Mô tả hàng hóa/ Thông
số kỹ thuật

Đơn vị
tính

Nhóm tiêu
chí kỹ thuật

TT14

Quy cách
đóng gói Cơ sở sản xuất

Nước
sản
xuất

Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế
hoạch LCNT

Số
lượng

Đơn giá
(có VAT) Thành tiền

1

Chất hiệu chuẩn
xét nghiệm định
lượng pH, pCO₂,
pO₂, Na, K, Cl,
Ca, Glc, Lac

CAL Cartridge
1800

Bộ hóa chất sử dụng cho
máy khí máu Gastat Bình Nhóm 3 01 bình

x450ml
Techno Medica Co.,

Ltd., Nhật Bản
Nhật
Bản 2

2
Dung dịch rửa dùng
cho máy xét nghiệm
khí máu

Flush Dung dịch rửa dùng cho
máy xét nghiệm khí máu Bình Nhóm 3 550mL/

Bình
Techno Medica Co.,

Ltd., Nhật Bản
Nhật
Bản 1

3
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
cTnI

ACCESS hsTnI Hóa chất định lượng
cTnI Hộp Nhóm 3 2x50test/

Hộp

Beckman Coulter, Inc.,
Mỹ sản xuất cho

Immunotech S.A.S,
Pháp

Mỹ 1

4
Giếng phản ứng
dùng cho máy phân
tích miễn dịch

Access
Immunoassay
System Reaction
Vessels

Giếng phản ứng dùng
cho máy phân tích miễn
dịch

Hộp Nhóm 3 16x98
cái/Hộp

Beckman Coulter, Inc.,
Mỹ Mỹ 1

5
IVD đệm dùng cho
xét nghiệm miễn
dịch

Access Wash
Buffer II

Dung dịch rửa dùng cho
máy Access 2 Hộp Nhóm 4 4x1950mL/

Hộp

Beckman Coulter
Laboratory Systems
(Suzhou) Co., Ltd.,

Trung Quốc sản xuất
cho Beckman Coulter,

Inc., Mỹ

Trung
Quốc 2

6
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
ALT

ALT

Hóa chất dùng cho xét
nghiệm định lượng ALT.
Thành phần: L-Аlanine;
2-Oxoglutarate; LDH;
NADH .

Hộp Nhóm 3 4x12ml+
4x6ml/Hộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len sản

xuất cho Beckman
Coulter, Inc., Mỹ

Ai-len 8

7
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
AST

AST

Hóa chất dùng cho xét
nghiệm định lượng AST.
Thành phần: L-aspartate;
2-Oxoglutarate; LDH;
MDH; NADH .

Hộp Nhóm 3 4x6ml+4
x6ml/Hộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len sản

xuất cho Beckman
Coulter, Inc., Mỹ

Ai-len 10

8
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
glucose

GLUCOSE

Hóa chất dùng cho xét
nghiệm định lượng
glucose. Thành phần:
ATP; NAD+; Mg2+;
Hexokinase; G6P-DH .

Hộp Nhóm 1
4x25ml+

4x12.5ml/H
ộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len sản

xuất cho Beckman
Coulter, Inc., Mỹ

Ai-len 1

9
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
HDL-Cholesterol

HDL-
CHOLESTEROL

Hóa chất dùng cho xét
nghiệm định lượng HDL-
cholesterol.

Hộp Nhóm 3 4x27ml+
4x9ml/Hộp

FUJIFILM Wako Pure
Chemical Corporation/
Nhật Bản sản xuất cho

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len

Nhật
Bản 2

10
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
LDL-Cholesterol

 LDL-
CHOLESTEROL

Hóa chất dùng cho xét
nghiệm định lượng LDL-
cholesterol

Hộp Nhóm 3 4x27ml+
4x9ml/Hộp

FUJIFILM Wako Pure
Chemical Corporation/
Nhật Bản sản xuất cho

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len

Nhật
Bản 1

Tổng cộng 10 mặt hàng

Trang 1
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